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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10; 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017.

I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 năm 2017:
1. v ề  kinh tế:
1.1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
Tình hình sản xuất công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ôn 

định. Các cơ quan chuyên môn thành phố tiếp tục phối họp với UBND các 
phường kiểm tra, vận động các cơ sở sản xuất mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ còn 
đang hoạt động trên địa bàn của phường di dời cơ sở đến các địa điểm theo quy 
hoạch; đồng thời rà soát đề xuất bổ sung quy hoạch, quỳ đất để bố trí, sắp xếp 
cức cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải di dời theo quy định.

1.2. Thương mại - Dịch vụ:
Các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn diễn ra bình 

thường. Đã phối họp tổ chức thành công Hội chợ Công thương khu vực Tây 
nguyên, tỉnh Kon Tum năm 2017.

Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện kịp thời và 
đúng quy định(l>.

1.3. Thu, chi ngân sách: (Tính đến thời điểm 15/10/2017).
- Tổng thu NSNN tại địa bàn thực hiện trong tháng 43.324 triệu đồng, lũy 

kế thực hiện: 1.144.991 triệu đồng, đạt 92,2% dự toán tỉnh giao, đạt 89,7% dự 
toán HĐND thành phố giao; Trong đó thu NSNN phần thu phân cấp cho thành 
phố đảm nhận thực hiện trong tháng 8.446 triệu đồng, lũy kế thực hiện: 180.968 
triệu đồng, đạt 68,3% dự toán tỉnh giao, đạt 60,6% dự toán HĐND thành phố 
quyết định (khoản thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quắc doanh 
chưa đảm bảo tiến độ dự toán được giao).

Trong đó: Thu NSNN từ nguồn sử dụng đất (phần nhiệm vụ thu của thành 
phố) thực hiện trong tháng 3.118 triệu đồng, lũy kế thực hiện: 35.184 triệu đồng, 
đạt 117,3% dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố quyết định.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện trong tháng 18.620 triệu đồng, 
lũy kế thực hiện: 493.125 triệu đồng (bao gồm cả thu bổ sung cản đổi ngân sách 
và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên), đạt 86,6% dự toán tỉnh giao, đạt 
81,8% dự toán HĐND thành phố quyết định.

- Tổng chi NSĐP thực hiện trong tháng 34.707 triệu đồng, lũy kế thực 
hiện: 467.197 triệu đồng, bằng 82,1% dự toán tỉnh giao; bằng 77,5% Nghị quyết 
HĐND thành phố quyết định. (l)

(l) Trong tháng, đã cấp 04 giấy phép kinh doanh (03 giấy thuốc lá, 01 giấy phép rượu) cho hộ kinh doanh 
bán lẻ; cấp 85 giấy chứng nhận ĐKKD hộ cá thể (trong đó cấp mới: 50, cấp đổi: 35) và 01 giấy chứng nhận 
ĐKDK Hợp tác xã thành lập mới.
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(chi tiêt tại phụ biếu kèm theo).
- Công tác xử lý thu hồi nợ đọng thuế:
Tổng số nợ đọng thuế đến thời điểm 31/8/2017 là: 77.771 triệu đồng(2); so 

với thời điêm 31/12/2016 tăng 7% (tăng 5.118 triệu đồng), so với thời điểm 
31/7/2017 tăng 3,1% (tăng 2.368 triệu đồng). Chi cục Thuế thành phố đã thực 
hiện các biện pháp đôn đôc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, đã thực hiện điều 
chỉnh và thu được 82% tổng số nợ có khả năng thu của thời điểm 31/12/2016, 
tương ứng với số tiền: 15.032 triệu đồng; đồng thời đã thu nợ và điều chỉnh giảm 
nợ khó thu là 1.856 triệu đồng. Tổng nợ có khả năng thu/tổng thu: 8,2% 
(21.556/261.410).

1.4. Xây dựng cơ bản, quản lý chỉnh trang đô thị:
- Giá trị khôi lượng xây dựng cơ bản giải ngân đến ngày 15/10/2017 là 

83.703/205.107 triệu đồng, đạt 40,8% KH. Trong đó: nguồn vốn chi tại ngân 
sách tỉnh 12.422/69.232 triệu đồng, đạt 17,9% KH; nguồn vốn chi tại ngân sách 
thành phố 71.281/135.875 triệu đồng, đạt 52,5% KH {chỉ tiết tại phụ biểu kèm 
theo).

- v ề  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất:
Thành phô tập trung xử lý những vướng mắc trong công tác bồi thường 

GPMB, hỗ trợ, tái định cư thuộc các dự án trên địa bàn(3). Chi nhánh Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB, hỗ 
trợ, tái định cư thuộc các dự án trên địa bàn theo quy định.

Công tác khai thác phát triển quỹ đất: Thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức 
bán đấu giá đất thuộc dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn và triển khai thủ tục 
bán đấu giá quyền sử dụng đất các quỹ đất nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố. Trong 
tháng tổ chức đấu giá thành công 03 lô đất tại khu quy hoạch phường Ngô Mây, 
diện tích 528,3 m2 với số tiền 400,6 triệu đồng(4).

- Công tác quản lý đô thị và đảm bảo an toàn giao thông: Công tác quản lý 
trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông tiếp tục 
được chỉ đạo, tăng cường thực hiện(5). Công tác quản lý hành lang an toàn đường

(2) Trong đó: Nợ khó thu: 56.215 triệu đồng (So với thời điểm 31/12/2016 tăng 3,5%, tương ứng với số tiền là: 
1.897 triệu đồng; so với thời điểm 31/7/2017 tăng 1,8% tương ứng với số tiền là: 1.019 triệu đồng); Nợ cổ khả 
năng thu: 21.555 triệu đồng (So với thời điểm 31/12/2016 tăng 17,5%, tương ứng với số tiền là: 3.220 triệu đồng; 
so với thời điểm 31/7/2017 tăng 6,7%, tương ứng với số tiền là: 1.348 triệu đồng).
(3) Công trình: Công viên khu vực Trương Quang Trọng,
(4) Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức đấu giá thành công 47 lô đất tại các DA khai thác quỹ đất (đã hủy kết quả 4 
lô) với số tiền trúng đấu giá là 6.809,1 triệu đồng, đã nộp vào ngân sách 6.408,5 triệu đồng (trong đó: 42 lô đất tại 
khu quy hoạch phường Ngô Mây với số tiền trúng đấu giá là 5.939,6 triệu đồng- đã nộp 5.439 triệu đông/39 lô và 
05 lô đất tại Khu quy hoạch phía Tây Bắc phường Duy Tân với số tiền trúng đấu giá đã nộp là 869,5 triệu đông).
(5) Chỉ đạo Công an thành phố, ƯBND các phường kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định ưên các 
tuyến đường đô thị thuộc địa bàn thành phổ Kon Turn gây cản trở giao thông, mất an toàn giao thông theo Công 
văn số 15/BATGT-TH ngàỵ 22/9/2017 của Ban ATGT thành phố.

- Phòng Quản lý đô thị phối hợp với ƯBND các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên fruyen, phổ biến pháp luật về 
trật tự đô thị, vãn minh đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông băng nhiêu hình thức; kiêm tra, xử lý các 
hành vi kinh doanh, mua bán, lắp dựng lều quán, mái che; đặt, để biển hiệu, bảng CỊuảng cáo vá các vật dụng 
khác; đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định... lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên một sô tuyến đường trên địa bàn 
thành phố, đặc biệt tại các tuyến đường xung quanh Trung tâm Thương mại Kon Turn và tại khu vực Quảng 
trường 16/3; Phối hợp với UBND phường Quang Trung và Duy Tân ra quân theo Kế hoạch số 63/KH-ƯBND 
ngày 25/9/2017, về việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông giữa 
phường Quang Trung và Duy Tân (đã thu dữ 02 dù bạt, 02 cán cân, 01 mái che, bàn giao Trung tâm bảo trợ xã 
hội tỉnh 11 đôi dép, 12 khăn mặt, 08 bộ áo các loại); Phối hợp với ƯBND phường Quyết Thắng kiểm tra, xử lý 
các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, mua bán hàng hóa tại tuyên đường Ngô Quyên, Lê
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bộ trên địa bàn cũng được đẩy mạnh thực hiện, trong tháng phát sinh 07 trường 
hợp vi phạm(6).

1.5. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:
- Trong tháng 10, UBND thành phố đã cấp 507 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, với diện tích 30,47 ha, trong đó cấp mới 22 giấy chứng nhận, với diện 
tích 5,17 ha. Giải quyết 491 hồ sơ đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng 
đất đảm bảo đúng quy trình và thời gian.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời xử 
lý các hoạt động khai thác cát, sỏi, khai thác sét trái phép trên địa bàn(7).

- Kiểm tra giải quyết khiếu nại ô nhiễm môi trường trong khu dân cư tại 
các phường Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh, Lê Lợi, xã Vinh Quang, Đăk 
Năng và khu làng nghề H’Nor. Trong tháng đã xác nhận 10 bản kê hoạch bảo vệ 
môi trường.

1.6. Sản xuất nông nghiệp:
a. Trồng trọt:

- Tình hình sản xuất vụ mùa năm 2017: Tông diện tích đã gieo trông đên 
ngày 15/10/2017 là 8 395/8 363ha, đạt 100,4%KH tiết tại phụ biểu kèm 
theo). Hiện nay, đang triển khai thu hoạch một số loại cây trồng vụ mùa với diện 
tích khoảng 1.498 ha(8); một số diện tích sắn vùng đất đồi, đất bãi bồi đang thu 
hoạch chuẩn bị xuống giống mía trong vụ Đông Xuân 2017-2018.

- Tình hình chăm sóc, thu hoạch cây lâu năm: diện tích cây lâu năm hiện 
có là 10.964 ha/11.214ha, đạt 97,8%KH(9). Hiện cao su đang trong thời kỳ khai

Hồng Phong, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Bà Triệu (thu giữ 15 bộ quần áo, 06 bộ bàn ghế các loại; Đồng thời, 
nhắc nhở 01 trường hợp lắp dựng mái che lấn chiếm vỉa hè đường Ngô Quyên tháo dỡ công trình mái che vi 
phạm); Phối hợp với UBND phường Thống Nhất kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm như: 
Đậu, đỗ xe ô tô làm hư hỏng vỉa hè, đan mương thoát nước, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... gây mât vệ 
sinh môi trường và đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị tại khu vực đường Nguyễn Huệ của Doanh nghiệp tư nhân 
Phú Hòa; Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu đông dân cư trên các tuyến đường huyện, đường xã để đề xuất UBND 
thành phố cho chủ trương lắp đặt biển báo hiệu khu đông dân cư nhằm xây dựng hoàn thiện về hạ tầng giao 
thông.

- Trong tháng: tiếp nhận 92 hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng; 02 hồ sơ xin di dời, chặt hạ cây xanh; 02 hồ sơ 
thỏa thuận tuyến kỹ thuật; 01 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch và 06 hồ sơ xin sửa chữa, dụng tạm vỉa hè. Đã 
giải quyết 68 hồ sơ xin cấp GPXD; 01 hồ sơ xin di dời, chặt hạ cây xanh; 01 hồ sơ thỏa thuận tuyến kỹ thuật, 05 hồ 
sơ xin cải tạo, sửa chữa sử dụng tạm vỉa hè, 01 hồ sơ cấp chứng chỉ quy hoạch. Kiểm tra 43 trường hợp xây dựng, 
phát hiện 10 trường hợp vi phạm {gồm: 03 trường hợp xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng; 02 công 
trình xây dựng sai nội dung Giất phép xây dựng; 02 công trình xây dựng trên đắt không được phép xây dựng; 03 
trường hợp xây dựng vi phạm chỉ giới lộ giới); Đã xử lý 06 trường họp (trong đó: đã ban hành Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính 03 trường họp với tổng số tiền 21.250.000 đồng), tự giác thảo dỡ bộ phận công trình vi phạm 02 
trường hợp, tự giác châp hành ngừng thi công 01 trường hợp; đang xử lý: 07 trường họp (có 03 trường họp kỳ 
trước chuyển qua).
(6) Tại xã la Chim 04 trường họp, xã Hòa Bình 03 trường họp. Hiện nay, ữên địa bàn thành phố có tổng số 207 
trường họp vi phạm hành lang an toàn đường bộ (từ năm 2013 đến nay), trong đó đã chấp hành tháo dỡ 131 
trường hợp vi phạm(cụ thể: Tuyên truyền, vận động tháo dỡ: 128 trường họp; Tồ chức cưỡng chế tháo dỡ: 03 
trường hợp), còn tồn tại 76 trường họp vi phạm chưa chấp hành tháo dỡ.
(7) Kiêm tra hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn phường Thắng Lợi, Nguyễn Trãi, Trần hưng Đạo, xã Vinh
Quang, Ngok Bay, Kroong, Đăk năng, Đăk rơ Wa, Chư Hreng.
(8) Trong đó: lúa nước khoảng 50ha, năng suất ước đạt 50,5tạ/ha; ngô 1.120ha, năng suất ước đạt khoảng 
42,5tạ/ha; săn khoảng 250ha, năng suất ước đạt khoảng 28tạ/ha; đậu các loại 38 ha, năng suất ước đạt 12,86tạ/ha. 
í9) Trong đó: Diện tích cao su: 9.601ha/9.804ha, đạt 97,93%KH, diện tích cho sản phẩm là 7.838 ha, diện tích cao 
su đang phá bỏ do hết chu kỳ sản xuất khoảng 250 ha nằm trên địa bàn xã la Chim và xã Hòa Bình {chuyển sang 
cây trông khác hoặc chuyển mục đích sử dụng. Cây cà phê: 742ha/732ha, đạt 101,37%KH; trong vụ mùa 2017^ 
đã xuống giống 28,8ha trên địa bàn xã la Chim (lẻha), Đăk Nănệ (lOha), Đoàn Ket (0,8ha. Cây ăn quả, cây lâu 
năm khác: 621ha/678ha, đạt 92,63%KH; Diện tích cây ăn quả xuông giống trong vụ mùa 2017 khoảng 3 ha nằm
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thác, năng suất mủ ước đạt 14.98tạ/ha; cà phê đang chín, chuẩn bị bước vào thu 
hoạch khi thời tiết nắng ráo.

- Công tác phòng trừ sâu hại trên cây trồng: Trong khoảng cuối tháng 9 
đâu tháng 10/2017 đã xảy ra bện đạo ôn và rầy nâu hại lúa xuất hiện trở lại(,0). 
Phòng Kinh tế phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Kon 
Tum thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng, trừ nhằm 
hạn chế lây lan, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

- Thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng:
+ Công tác chuyển đổi cây sắn trên đất lúa 1 vụ: Triển khai phương án hỗ 

trợ chuyển đổi vùng đất sản xuất lúa 01 vụ thiếu nước sang trồng thí điem cây 
săn cao sản tại xã Đăk Câm với quy mô 4,3 ha/25 hộ tại cánh đồng Bằng Lăng, 
Đăk Lôc và Đâu Câu. Hiện nay đã thu hoạch được 1,3ha, năng suất bình quân 
ước đạt 33tân/ha. Đánh giá bước đầu cho thấy, năng suất cao hơn 13 tấn/ha so 
với giống cũ trước đây và cho hiệu quả cao hơn trồng lúa 1 vụ; Các hộ dân có 
nhu câu giữ lại toàn bộ sô thân cây đã thu hoạch để làm giống trồng cho vụ sau.

+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông 
Xuân: Tống diện tích đã chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng 
khác là 227,9 ha* (ll). Đối với mô hình điểm từ trồng lúa sang trồng sắn: hiện đang 
thu hoạch, diện tích đã thu hoạch khoảng 50ha, năng suất bình quân ước đạt 35,7 
tấn/ha.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị 
định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ: UBND thành phố đã 
chỉ đạo Phòng Kinh tế triển khai thực hiện. Đến nay, đã thực hiện xong việc hỗ 
trợ trực tiếp cho người trồng lúa và đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, 
duy bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn(l2).

b. Chăn nuôi:
- Tổng số đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có 

375.861/381.900 con, đạt 98,42%KH (Chi tiết tại phụ biểu kèm theo).
Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng 

phương pháp thụ tinh nhân tạo, trong tháng đã phối giống được 31 con bò(13).
Trong tháng, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

rãi rác (phán tán) trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, xã Hòa Binh, la Chim, Đăk Năng, Kroong, Ngok Bay; 
cây ăn quà sinh trường và phát triển bình thường.
(10) Rầy nâu hại lúa xuất hiện trờ lại cục bộ trên một số ruộng trà sớm đang trong thời kỳ chín -  thu hoạch; bệnh 
đạo ôn bệnh đạo ôn cổ bông hại cục bộ trên một số ruộng trà sớm, trà chính vụ tỷ lệ hại 2-10%; đạo ôn lá gây hại 
cục bộ trên một số diện tích lúa trà muộn với tỷ lệ 6-10%.
(n) Trong đó: + Thực hiện chuyển đổi theo mô hình điểm từ trồng lúa sang trồng sắn: 200 ha tại 04 xã (Đăk Năng, 
Vinh Quang, Krooong, Ngok Bay). + Mô hình chuyển đổi trồng lúa sang trong rau là 2,2ha tại phường Trần 
Hưng Đạo + Diện tích còn lại do nhân dân tự chuyển đổi: Trồng rau: 10,3ha (xã Đãk cấm, Đoàn Kết, p. Thắng 
Lợi, Trường Chinh, Trần hưng Đạo); Trồng ngô là 0,6 ha (xã Đăk Rơ Wa); Trồng sắn 10,8 ha (trên địa bàn xã 
Đăk Cấm, Đăkrơ Wa).
(12) Thực hiện Hỗ trợ trực tiêp cho người trồng lúa: 1.868,85kg lúa RVT; 18.377,06kg phân bón các loại; 
3.114,78kg vôi; 31,1485lít thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu, bệnh trên địa bàn 11 xã, phường (các xậ Đăk Ngok 
Bay, Vinh Quang, Đăkrơ Wa và các phường Ngô Mây, Thắng Lợi, Quang Trung, Thông Nhât, Lê Lợi, Nguyên 
Trãi, Duy Tân). Đầu tư xây dựng, duy bảo dư&ng các công trình trên địa bàn 09 xẫ, phường còn lại Kroong, 

ĐăkBlà, la Chim, Đăk Năng, Đoàn Kết, ChưHreng, Hòa Bình, phường Trường Chinh và phường Trăn Hưng 
Đạo).
(13) Từ ngày 08/9/2017 đến ngày 06/10/2017 đa phối giống được 31 con bò, lũy kế đầu phương án đến nay số bò 
đa được phối giống là 377 con; tổng số bê con được sinh ra là 20 con.



Trạm Chăn nuôi và Thú y tiếp tục thực hiện chương trình tiêm phòng vắc xin Lở 
mồm long móng cho đàn trâu bò; triển khai tiêm phòng văc xin Cúm gia câm và 
tiêm phòng định kỳ cho đàn lợn đợt 2/2017. Công tác kiểm tra, kiêm soát giêt 
mổ động vật, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y được duy trì thường

~ ’(14)xuyên .
c. Chương trình phát triển cao su tiếu điền:
Trạm Khuyến nông & DVNLN thành phố phôi hợp với UBND các xã, 

phường và BCĐ trồng cao su tại 14 xã, phường14 (15) 16 thường xuyên kiểm tra tình 
hình sinh trưởng, phát triển của vườn cây cao su và hướng dân kỹ thuật chăm 
sóc, phòng trừ sâu bệnh, quản lý bảo vệ vườn cây cao su trông từ các năm 2011 
đến năm 2015; hiện nay, toàn bộ diện tích cao su được nhà nước hỗ trợ sinh 
trưởng, phát triển bình thường.

d. Chương trình khuyến nông; ứng dụng khoa học công nghệ:
Trạm Khuyến nông & DVNLN thành phố tiếp tục theo dõi, hướng dân kỹ 

thuật cho các hộ dân thực hiện mô hình chuyển tiếp từ năm 2016(ló) và triên khai 
thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2017(17); Phối hợp UBND xã Vinh 
Quang, Công ty Quảng Tân kiểm tra theo dõi mô hình trồng thí điểm cay nghệ 
đỏ tại xã Vinh Quang, hiện nay 3,15 ha nghệ đỏ sinh trưởng phát triên bình 
thường.

Tiếp tục thực hiện Mô hình sản xuất các chủng loại rau, hoa và sản xuât 
rau an toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phô(18) *. Tiêp 
tục thực hiện kế hoạch hợp tác giữa thành phố Kon Tum và Thành phố Đà Lạt 
trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phòng Kinh tế 
phối hợp với Trạm Khuyến nông thực hiện mô hình sản xuất rau áp dụng khoa 
học và công nghệ cao tại Phường Trần Hưng Đạo với diện tích 2,2ha, xây dựng 
hệ thống tưới nước tiết kiệm. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Phương án thực hiện 
Chương trình số 23-CTr/TU ngày 28/10/2016 của Thành ủy Kon Tum về sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn thành 
phố Kon Tum.

(14) Trong tháng đã kiểm soát giết mồ được 994 con heo, 394 con bò, 1.500 con gia cầm.
(15) Gồm: Xã Đăk Năng, Kroong, Ngok Bay, Vinh Quang, Đăk cấm, Đăk Rơ Wa và ĐăkBlà, Hòa Bình, Chư 
Hreng, la Chim, Phường Thống Nhất và Lê Lợi.
(16) Mô hình chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng sắn cao sản tại xã Đăk cấm: Quy mô: 4,3 ha/25 hộ tại cánh
đồng Bằng Lăng, Đăk Lốc và Đầu cầu, diện tích đã thu hoạch được l,3ha, năng suất bình quân ước đạt 33tấn/ha; 
đánh giá bước đầu cho thấy, năng suất cao hơn 13 tấn/ha so với giống cũ trước đây và cho hiệu quả cao hơn trồng 
lúa 1 vụ. Chương trình hỗ trợ vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại phường Trần Hưng Đạo: 1,81 ha /09 hộ; 
Hiện nay, các hộ đang chăm sóc măng tây, dưa leo, đậu ve, cà chua ghép... Mồ hình trồng măng tây xanh: tại 
phường Thống Nhất, quy mô 0,2ha/ 04hộ; Hiện nay măng tây xanh sinh trưởng phát triển tốt và đang cho thu 
hoạch, do lượng mưa nhiều cây phát triển chậm làm giảm sản lượng thu hoạch; Hiện nay các hộ đang tỉa cây 
chăm sóc sau đợt mưa dâm. Mô hình trồng chanh dây: tại thôn Đăk Krắc, xã Hòa Bình, quy mô 0,39 ha/13 hộ; 
Hiện nay 0,33 ha/11 hộ cây sinh trưởng phát triển ổn định, đang cho thu hoạch.
(17) Mô hình hỗ trợ nuôi cá nước ngọt: Quy mô 6.500m2/08 hộ tại xã Đăk Năng, số lượng 2.600 con cá giống rô 
phi Đài Loan; Hiện nay cá sinh trưởng ổn định, tỷ lệ sống đạt trên 85%. Triển khai mô hình sản xuất rau an toàn 
tại Phường Trân Hưng Đạo và các mô hình khuyên nông tại khu giãn dân Xã Hòa Bình; Hỗ trợ nhân rộng mô 
hình sản xuất măng tây xanh tại phường Thống Nhất với quy mô 2000 m2/03 hộ (Hỗ trợ 4000 bầu cây giống 
măng tây xanh, hiện nay đã trồng xong).
(18) Hướng dẫn kỷ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhân rộng mô hình theo quy hoạch. Phòng Kinh tế đã chủ 
động phôi họp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh triển khai mô hình điểm chuỗi cung 
ứng sản phẩm rau an toàn (Chi cục QLCL NLS&TS đã hỗ trợ một phần kinh phí cho việc sản xuất, sơ chế, tiêu 
thụ sản phâm rau an toàn theo chuỗi). Hiện nay, số thành viên Tổ hợp tác sản xuất rau VietGAP tăng từ từ 4 hộ 
tăng lên 10 hộ và diện tích sản xuất rau tăng từ 0,9 ha lên 2,35 ha
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e. Công tác quản lý bảo vệ rừng:
Thường xuyên cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, 

tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra, giám 
sát, chỉ đạo kiêm lâm địa bàn thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tình hình; tổ chức 
tuân tra, truy quét tại các diêm nóng vê vi phạm quản lý bảo vệ rừng và tuần tra, kiểm 
tra đột xuât tình hình vận chuyển lâm sản trái pháp luật(19).

g. Công tác phòng chổng thiên tai: thường xuyên chỉ đạo theo dõi diễn 
biên tình hình mưa bão và thiệt hại do mưa bão gây ra để chủ động phòng tránh 
và có hướng xử lý, khắc phục kịp thời. Kiểm tra tình hình tích nước của các công 
trình thủy lợi trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão năm 2017; tham gia 
diên tập Phòng chông thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo quy trình vận hành liên 
hô chứa thủy điện trên sông Sê San cùng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Kon 
Tum.

1.7. Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mói:
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch vốn 

Chưcmg trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 đã được phân bổ. Kiểm 
tra tình hình thực hiện chưorng trình nông thôn mới tại các xã, đặc biệt là xã Đăk 
Năng, qua đó hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt 
chuẩn để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2017.

v ề  đề nghị Tỉnh ứng trước ngân sách để bố trí đầu tư cho xã Đăk Năng và 
xã Vinh Quang, đến nay UBND tỉnh đã có văn bản trả lời(20). Theo Văn bản, 
UBND tỉnh không cấp ứng và giao thành phố chủ động cân đối ngân sách thành 
phố để đầu tư các hạng mục còn lại để đảm bảo xã Đăk Năng đạt chuẩn nông 
thôn mới vào cuối năm 2017. Căn cứ vào tình hình ngân sách hiện nay của thành 
phố thì không thể cân đối để đầu tư cho xã Đăk Năng đạt chuẩn theo kế hoạch.

2. Văn hóa - xã hội:
2.1. Giáo dục và Đào tạo:
Tập trung chỉ đạo nâng cao chât lượng dạy học ở tât cả các câp học; đây 

mạnh vận động, duy trì sỹ số học sinh, đặc biệt là học sinh đồng bào DTTS. 
Kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018. Kiểm tra công 
nhận PCGD-XMC các xã, phường năm 2017 và đề nghị UBND tỉnh kiểm tra 
công nhận thành phố Kon Tum đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017.

2.2. Y tế:
Trung tâm y tế thành phố chỉ đạo các Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y 

tế các xã, phường tăng cường chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, 
đặc biệt đối với các xã phường có bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn; khám, 
phát hiện sớm, điều trị tích cực cho bệnh nhân mắc bệnh; đồng thòi tích cực triên 
khai các biện pháp phòng, chống, khống chê không đê dịch bệnh lây lan trên diện 
rộng(21). Công tác khám chữa bệnh được duy trì thực hiện tôt(22). Công tác đảm bảo

(19) Trong tháng, đã tổ chức 01 cuộc truy quyét tại xã Đăk rơ Wa với 11 người tham gia và 01 cuộc tuần ưa, kiểm 
tra đột xuất; Phat hiện 02 vụ vi phạm với 3,058m3 gỗ xẻ và l,320m3 gỗ ưòn (chủng loại: sến bô bô nhóm Iv, Giẻ 
đỏ nhóm V, sữa nhóm VII). Kết quả đã xử lý 02 vụ (vô chủ), tịch thu: 5,041m3 gỗ xẻ (chủng loại sến bô bô nhóm 
Iv, Giẻ đỏ nhóm V).
(20) Tại Công văn số 2750/ƯBND-KT ngày 12/10/2017.
(21) Trong tháng, tổ chức giám sát 217 lan với số hộ được giám sát 7.153 hộ. Thông qua giám sát tình hình dịch 
bệnh đã phát hiện: 54 ca sốt xuất huyết (Đăkbỉà 09 ca, Đăk cấm 01 ca, Duy Tân 14 ca, Ngô Mây 03 ca, Hòa 
Bình 01 ca, ỉa Chim 01 ca, Thẳng Lợi 12 ca, Quang Trung 19 ca, Quyết Thắng 05 ca, Thống Nhắt 8 ca, Trường
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vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường thực hiện22 (23); Đoàn kiểm ừa liên ngành 
thành phố tổ chức kiểm tra các quy định điều kiện bảo đảm ATVSTP và phương thức 
quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn(24).

2.3. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao:
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tô chức các hoạt động văn hóa, 

thông tin, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị, các chủ 
trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương trong tháng'2 , 
Tham gia hội thi các đội tuyên truyền lưu động về An toàn giao thông tỉnh Kon 
Tum lần thứ III năm 2017 đạt giải nhì toàn đoàn; Tổ chức Đại hội TDTT thành 
phố lần thứ VI năm 2017; Kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 tại 21/21 xã, phường và ban hành Kê 
hoạch kiểm ưa việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuân văn 
hóa năm 2017 ưên địa bàn thành phố Kon Tum. Thông báo đến toàn thể nhân dân 
trên địa bàn biết để tham gia cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng tỉnh 
Lào Cai năm 2017".

Công tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông; quản lý chấn 
chỉnh hoạt động quảng cáo được duy trì thực hiện thường xuyên(26).

2.4. Chính sách xã hội, lao động, việc làm:

Chinh 05 ca, Vinh Quang 02 ca, Trần Hưng Đạo 02 ca); 05 ca Tay chân miệng. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi 
để phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn các thôn/tổ dân phố có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và có kết quả 
giám sát các chỉ số muỗi, chỉ số vec tơ cao hơn ngưỡng cho phép của Bộ Y tế tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên 
địa bàn thành phố.
(22) Công tác khám chữa bệnh trong tháng: Tổng số lượt khám 14.202 lượt người, lũy kế 129.559 lượt; trong đó: 
tại 02 Phòng khám đa khu vực: 1.724 lượt người, lũy kế 13.672 lượt; Trạm y tế xã, phường: 12.478 lượt, lũy kế 
101.685 lượt.
(23) Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền 14 buổi nói chuyện chuyên đề về bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung 
thu năm 2017 với 421 người tham dự; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 
cho tuyến xã, phường với tổng số 61 người tham dự; cấp phát tài liệu truyền thông về ATTP cho xã, phường với 
1100 tờ gấp, 550 tờ rơi, 188 sổ tay...
(24) Tiến hành kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh,... với tổng 
số 58 cơ sở; Xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở với số tiền 8,5 triệu đồng. Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất ban đầu 
nhỏ lẻ thuộc lình vực nông nghiệp tại 57 cơ sở, có 47 cơ sở thực hiện đảm bảo nội dung đã cam kết. Đoàn kiểm ưa đã nhắc 
nhở, đồng thời hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật ưong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.
(25) Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930-25/9/2017); Ngày Việt Nam ưở thành thành viên Liên hiệp quốc 
(20/9/1977-20/9/2017); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Tết Trung Thu; Ngày Hội Nông dân Việt Nam 
(14/10); Kỷ niệm thành lập Hội liên hiệp Thanh niên (15/10); Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
(20/10); kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017) và 18 năm 
“Ngày dân vận chính quyền của cả nước” (15/10/1999-15/10/2017); Đại hội thành lập Hội sâm Ngọc Linh tỉnh 
Kon Tum nhiệm kỳ (2017-2022); Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ VI, nhiệm kỳ (2017-2022); 
Năm APEC Việt Nam 2017 đặc biệt là “Tuần lễ cấp cao” tại Đà Năng ưiển khai thực hiện Chiến lược quốc gia 
phòng, chông tội phạm đến năm 2020 trong lĩnh vực văn hóa - thông tin; tuyên ưuyền phổ biến pháp luật; tuyên 
truyền, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ưên địa bàn thành phố; tuyên truyền phòng, chống 
tội phạm; tuyên ưuyền công tác phòng chong bệnh sốt xuất huyết,...

(26) Trong tháng đã kiểm ưa, chấn chỉnh nhắc nhở 14 tổ chức thực hiện quảng cáo sai quy định Luật Quảng cáo 
(Quảng cáo cho vay vốn (03 trường hợp), Công ty TNHH Ngọc Thy, Viễn thông A, Yuna studio, Trung tâm 
khuyên công xúc tiên thương mại và tư vân công nghiệp Kon Tum; cà phê tìigh Land, Trường mầm non hạt mầm 
nhỏ; Quản cơm chay Hóa Sen, Công ty Bia Sài Gòn, Khoan giếng Hoàng, Khoan giếng Huỳnh, Nhà xe Tuấn 
Linh, Trung tâm huân luyện Nghiệp vụ bảo vệ, vệ sỹ), 01 lượt đại lý internet, trò chơi điện từ; xử lý 05 trường hợp 
vi phạm hành chính đối với đại lý internet, trò chơi điện tử, quảng cáo.
- Câp Giây chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho 02 hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ ưò chơi điện tử công 
cộng. Giới thiệu địa diêm, quản lý 05 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo thương mại, tuyên ưuyền cồ 
động chính ưị ưên địa bàn thành phố.
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Thực hiện đây đủ và kịp thời các chính sách cho người có công, chính 
sách an sinh, xã hội(27). Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ xây nhà cho các 
đối tượng Người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg(28). Tiếp tục rà 
soát đôi tượng bảo trợ xã hội vào Trung tâm nuôi dưỡng theo kế hoạch; hiện tại, 
Trung tâm công tác xã hội thành phố tiếp nhận và nuôi dưỡng 43 đổi tượng(29\

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tiếp tục được quan tâm thực 
hiện(30). Tiêp tục vận động xây dựng Quỳ Bảo trợ trẻ em năm 2017<31).

Triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên 
địa bàn thành phố Kon Tum.

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 06/11/2016 về việc triển 
khai công tác đào tạo nghề năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum, đến nay 
Phòng Kinh tế phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Kon Tum 
đã tiên hành đào tạo 05 lóp nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò với 142 học viên 
(xã Đăkrơ Wa, xã ChưHreng và xã ĐăkBlấ), 02 lóp kỹ thuật cạo mủ cao su với
69 học viên (xã Đăk cấm); Phòng Lao động - TB&XH phối họp với Trường 
Trung câp nghề Kon Tum triển khai đào tạo lớp nề hoàn thiện, với 25 học viên 
(xã Đăk rơ Wa) và đang đôn đốc khai giảng 2 lớp dệt thổ cẩm (xã Hòa Bình và 
la Chim).

3. Nội chính:
3.1. Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, 

chống tham nhũng:
a.Tiếp dân:

Lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kì ngày 10, 20 hằng tháng: 
12 người/ 07 vụ việc(32), trong đó 03 vụ việc cũ(33); số đoàn nhiều người cùng 
kiến nghị một nội dung: 01 đoàn(34).

Tại cấp xã đã tiếp 03 người/03 vụ việc mới phát sinh. Nội dung về đất đai 
01 vụ việc, lĩnh vực khác 02 vụ việc.

b. Công tác xử  lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

(27) Chuyển Sở Lao động -  Thương binh và xã hội tinh Kon Tum 21 hồ sơ giải quyết chế độ chính sách người có 
công (Trong đỏ: : 02 hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp hàng năm đối với người thờ cúng liệt sĩ; 01 hồ sơ đê nghị giài 
quyết trợ cấp một lần theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg; 04 hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với Người có 
công và thân nhân người có công thuộc diện được cấp thè BHYT; 09 hồ sơ cấp thẻ BHYT đối tượng cựu chiên binh; 
02 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công từ; 02 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với 
người được nhận huân huy chương kháng chiến; 01 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân đối 
tượng nhận trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg); Rà soát đối tượng được điều dưỡng tại nhà năm 
2017 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 03/6/2017 của Liên Bộ Lao 
động -  Thương binh và xã hội -  Bộ Tài chính (tính đến hết tháng 7/2017, có: 69 đối tượng được đi điêu dưỡng 
tập trung; 17 đối tượng được hỗ trợ dụng cụ chinh hình). UBND thành phố quyết định trợ cấp xã hội cho 64 đối 
tượng bảo ượ xã hội...
(28) Tinh đến ngày 01/10, có 04 hộ thuộc xã la Chim (xây đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo kế hoạch; 
02 hộ thuộc xã Đăk Blà đang triển khai xây dựng (01 xây mới, 01 chữa), dự kiến 30/11/2017 hoàn thành; Còn 
07 hộ (05 xây mới, 01 sửa chữa) sẽ tiến hành khởi công xây dựng trong T10-11/2017.
(29) Gồm: 36 đối tượng bảo trợ, 01 đối tượng khẩn cấp, 06 đối tượng xa hội hóa.
(30) Nhân dịp Tết Trung Thu, tổ chức chương trinh “Đêm trăng cho em” tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố; 
Thăm, tặng 1.400 suất quà cho 1.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố, trị giá 140 triệu đồng.
(31) Tính đến nay đã vận động được 59.605.000 đồng.
(32) Nội dung về đất đai 05 vụ việc, bồi thường 01 vụ việc, lĩnh vực khác 03 vụ việc.
(33) Vụ việc của bà Trần Thị Nữ, ông Thái Ngọc Kim, ông A Ngoi.
(34) Vụ việc cùa ông Thái Ngọc Kim cùng 05 hộ dân thôn Phương Quý II, xa Vinh Quang, đề nghị cấp Giấy 
CNQSD đất tại khi vực Km7, thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.
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- Tổng số đon thư UBND thành phố đã tiếp nhận 25 đon(35); Trong đó có 
18 đon thuộc thẩm quyền (đon kiến nghị, phản ánh). UBND thành phô đã có văn 
bản trả lời 02 đon, 16 đon còn lại đã chuyển đến cơ quan chức năng của thành 
phố tham mưu, giải quyết và trả lời cho công dân. Đối với 07 đon không thuộc 
thẩm quyền đã hướng dẫn, chuyển đon đến cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả giải quyết đon thư: Trong tháng, đã giải quyêt đon tô cáo thuộc 
thẩm quyền đối với 03 đon tố cáo kỳ trước chuyển sang ban hành 03 kêt luận 
nội dung tố cảo -Ket quả: 03 đơn to cảo sai).

v ề  đon khiếu nại thuộc thẩm quyền: hiện còn 01 đon kỳ trước kỳ trước 
chuyển sang(36) đang trong thời gian xem xét, kết luận.

v ề  giải quyết đon kiến nghị: Đốn nay đã có kết quả 02 đon, còn 16 đon 
đang trong thời gian xem xét giải quyết.

- Tại UBND các xã, phường đã tiếp nhận 10 đơn kiên nghị<37) thuộc thâm 
quyền. Đã giải quyết xong 03 đon, còn 07 đon đang trong thời gian xác minh, 
xem xét giải quyết.

c.Công tác phòng, chống tham nhũng:
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, ngừa 
tham nhũng. Qua công tác thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
các cơ quan, đon vị trên địa bàn thành phố chưa phát hiện vụ việc nào có liên 
quan đến tham nhũng phải xử lý.

3.2. Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lỵ hộ tịch và 
công tác chứng thực trong giải quyết các nhu cầu của công dân, tổ chức. Tại 
UBND thành phố tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền pháp luật quý III/2017 với 
120 người tham dự.

3.3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:
Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính138'. 

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, 
liên tục. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông được duy trì với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì ở mức cao. 
Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền được thực hiện đúng theo qui 
định(39/

3.4. Quốc phòng, an ninh:
Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thực hiện nghiêm túc, nắm 

chắc địa bàn. Tham gia huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm

(35) Gồm: 01 đơn khiếu nại, 24 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung: về đả đai: 11 đơn, Bồi Ihuòng: 03 đơn, Nội dung 
khác: 11 đơn.
(36) Đơn khiếu nại của bà Lê Thị Xuân Ái.
(37) Nội dung: về đất đai: 05 đơn, nội dung khác: 05 đơn.
(38) UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 2301/UBND-NV ngày 06/10/2017.
(39) Trong tháng đã ban hành 02 Quyết định thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể, ban hành quy định chức năng 
nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động... cho các tổ chức; 03 Quyết định thành lập trường Mầm Non; 
01 Quyêt định nâng bậc lương thường xuyên; 02 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, 
công chức; 04 Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, công chức cap xã; 01 Quyết định điều chỉnh trợ cấp đối với 
cán bộ xã đã nghỉ việc; 03 Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã; 02 Quyết định khen thưởng cho 
các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề....

Tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm tại CCN-TTCN Thanh Trung, 
phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.
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2017. Triển khai công tác tuyển quân năm 2018. Chủ động tăng cường trong 
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác kiểm soát, 
năm tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, phòng ngừa, 
đâu tranh phòng chông các loại tội phạm được thực hiện thường xuyên, hiệu 
quả(40). An ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản 
được giữ vững ổn định, chưa phát hiện tái hoạt động “tà đạo Hà Mòn”, vượt biên 
trái phép.

II. Đánh giá chung:
1. Ưu đỉểm:
UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt và kịp thời các 

chính sách an sinh xã hội, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội trên địa bàn theo kế hoạch; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch 
bệnh được tăng cường; các dịch bệnh xảy ra ở người, cây trồng, vật nuôi được 
kiêm soát và khống chế; các hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn 
định, góp phân phát triển kinh tế ở địa phương, an sinh xã hội được đảm bảo, 
quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững....

2. Tồn tại:
- Thu ngân sách nhà nước phần phân cấp cho thành phố đảm nhận thu đạt 

thấp, không đảm bảo tiến độ; nợ đọng thuế còn lớn.
- Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai vẫn còn tồn tại. Công tác quản 

lý tài nguyên còn nhiều hạn chế, tình trạng khai thác khoáng sản (sét, cát, sỏi,...) 
trái phép chưa được xử lý triệt để.

- Mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị được đẩy mạnh thực hiện, song 
tình trạng đậu đỗ xe, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn 
bán... gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông vẫn còn diễn ra 
khá phổ biến.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức 
tạp, nhất là an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ị. '  1 Ị r | S u  í  1 'ị

(40) Kiểm soát, nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh trong vùng ĐBDTTS, an ninh trong tôn giáo; thực hiện 
kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn người DTTS trốn ra nước ngoài; kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tái hoạt động 
của ”Tà đạo hà Mòn”; ngăn chặn hoạt động phục hồi của tổ chức Fulrô và hoạt động móc nối, phát triển lực 
lượng của tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân. Tiếp tục nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 
Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thanh lý vườn cây cao su để tái canh tại phường Ngô Mây, xã Ngok Bay 
và xã la Chim; tình hình lấn chiếm đất đai tại khu vực tổ 3, phường Ngô Mây; tình hình đền bù, giải phóng mặt 
bằng Quốc lộ 24 của các hộ dân ở xã Đăk Blà. Tổ chức tuyên truyền, vận động đảm bảo an ninh trật tự tại làng 
plei Sa xã la Chim; Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh 
Kon Tum; nắm tình hình, đảm bảo ANTT tại buổi Tấn phong Linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa; tại địa điểm tiếp 
xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XII; khu vực tổ chức Hội chợ Công 
thương khu vực Tây Nguyên, Kon Tum năm 2017....
* Tình hình tại xã la Chim: Trong tháng, tuy cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, 
đưa ra nhiều giải pháp để giải quyếtvụ viẹc nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục kích động người dân thôn Plei 
Sả, xã la Chim tiếp tục dựng lều bạt, lấn chiếm đất trái phép và cản trở, gây khó khăn cho công tác điêu tra, xác 
minh về hành vi chống người thi hành công vụ của cơ quan CSĐT -  Công an thành phô. Hiện vụ việc đang được 
các cấp, các ngành tích cực giải quyết.
* Tình hình trật tự an toàn xã hội:
- Tinh hình vi phạm pháp luật về hình sự: xảy ra 13 vụ, tăng 01 vụ so với tháng trước (Trong đó: cố  ý gây 

thương tích 08 vụ, Trộm cắp tài sản 04 vụ, Cưỡng đoạt tài sản 01 vụ).
- Tinh hình vi phạm pháp luật về ma tủy: Phát hiện 02 vụ, tăng 02 vụ so với tháng trước( trong đó: Sử dụng trái 

phép chất ma túy 01 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 01 vụ).
- Tinh hình trật tự, an toàn giao thông: xảy ra 03 vụ TNGT (tăng 01 vụ so với tháng trước) làm 03 người chết, 03 
người bị thương và 05 vụ va chạm giao thông làm 06 người bị thương.
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3. Nguyên nhân:
- Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiêu khó 

khăn; một số doanh nghiệp chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên ngành 
thuế không thực hiện cưỡng chế theo quy định.

- Công tác quản lý thu, triển khai thu của ngành thuê chưa mang lại hiệu 
quả cao, sự phối họp giữa ngành thuế và UBND một số xã, phường chưa chặt 
chẽ.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập, thiếu sót; Chính 
quyên cơ sở chưa làm tôt công tác tuyên truyên, vận động; chưa kiên quyêt xử lý 
các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

- Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản của một sô xã phường còn lỏng 
lẻo, còn đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

- Công tác phối họp giữa các phòng, ban, ngành thành phố chưa nhịp 
nhàng, không hiệu quả, còn xảy ra tình trạng đùn đẩy nhiệm vụ giữa các phòng, 
ban.

- Vai trò, trách nhiệm của chính quyền một số xã, phường trong chỉ đạo 
triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 
chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

III. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017:
1. v ề  kinh tế':
1.1. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống giảm nhẹ, khắc phục hậu 

quả thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Tập trung sản xuất, chăm sóc cây trồng 
vụ mùa; triển khai gieo trồng vụ Đông -  Xuân 2017-2018 đảm bảo kế hoạch thời 
vụ, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một số 
diện tích bị hạn phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây 
trồng từ đất trồng lúa hàng năm thiếu nước sang trồng sắn, ngô, rau đâu, trồng cỏ 
phục vụ chăn nuôi.... Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây 
trồng, vật nuôi. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân thực 
hiện hiệu quả các mô hình khuyến nông, triển khai thực hiện xây dựng các mô 
hình trình diễn và nhân rộng đúng tiến độ, thời vụ; xây dựng hoàn thiện Phương 
án thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 28/10/2016 của Thành ủy về sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn thành 
phố; triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa theo hướng dẫn của tỉnh<4l>.

1.2. Chi cục Thuế thành phố chủ trì phối họp với UBND các xã, phường, 
các đơn vị liên quan cần có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu thuế, thu nợ 
đọng thuế, đảm bảo tiến độ thu để đáp ứng các nhiệm vụ chi.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử 
dụng đât tại các dự án khai thác quỹ đất và các quỹ đất nhỏ lẻ trên địa bàn để tạo 
nguồn thu, đầu tư kết cấu hạ tầng.

1.3. Phối họp các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất 
lượng; thực hiện tôt nhiệm vụ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường.

(4I> Tập trung lãnh đạo rà soát, tích tụ ruộng đất để triền khai xây dựng một số cánh đồng mẫu lớn, các khu, vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đa được xác định (xã la Chim, Hòa Bình, phường 
Thống Nhất, Nguyễn Trãi...).
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Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tình hình mua bán, vận chuyển 
lâm sản trái phép trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng 
quy định. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý tài nguyên, môi trường 
trên địa bàn, nhât là hoạt động khai thác khoáng sản (cát, đá, sỏi, sét...).

Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi 
trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn, từng bước hoàn 
chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp. Triển khai 
thực hiện phương án quản lý, khai thác sử dụng tạm thời mặt bằng Rạp 16/3.

1.4. Các đom vị được giao, ủy quyền làm chủ đầu tư dự án tập trung đẩy 
nhanh tiên độ thực hiện và kịp thời giải ngân kế hoạch vốn được giao, tránh tình 
trạng để dồn khối lượng vào cuối năm mới giải ngân.

UBND các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, 
chương trình, dự án thuộc các nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới và Giảm nghèo bên vững được giao, kịp thời giải ngân kế hoạch vốn; 
tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tập trung xây dựng 
các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trong khi chờ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, UBND các phường chủ 
động sử dụng nguồn thu được hưởng theo phân cấp để triển khai thực hiện 
Chương trình “Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến 
đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020” 
theo danh mục công trình thực hiện năm 2017 đã phê duyệt.

1.5. Triển khai thực hiện k ế  hoạch số 136/KH-UBND ngày 27/10/2017 
của UBND thành phố “về việc lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đô thị và 
an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum”. Tăng cường kiểm tra, xử 
lý mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa việc xây dựng nhà ở, công trình trái phép, vi 
phạm quy định, quy tắc quản lý xây dựng đô thị, trật tự đô thị. Phối họp quản lý 
tốt hành lang an toàn đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, kiên 
quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm phát sinh mới.

2. v ề  văn hoá - xã hội:
2.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, nâng cao chất lượng dạy 

và học, duy trì sỹ số học sinh, nhất là đối với học sinh đồng bào DTTS. Chủ động 
thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là 
dịch sốt xuất huyết; Tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 
và các dịch vụ y tế tư nhân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiêm y tê tự 
nguyện. Thực hiện nghiêm việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với 
CBCC, người lao động của các cơ quan trực thuộc ngân sách thành phô, Uy ban 
nhân dân các xã phường.

2.2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tiêp tục 
phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh thực hiện tôt đào tạo nghê; tăng 
cường kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghê theo kê hoạch. Tô chức thu thập, 
lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn thành phô 
Kon Tum.

2.3. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, 
thông tin, tuyên truyền; kịp thời chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, rao vặt sai
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quy định, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá kiêm tra việc triên khai xây 
dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 trên địa bàn thanh 
phố Kon Tum

3. v ề  nội chính và xây dựng chính quyền:
3.1. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tiêp công dân. Thực hiện tôt 

công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư 
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; hạn chê tôi đa tình trạng 
công dân bức xúc, gửi đơn vượt câp. Tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra; 
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn.

3.2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tôt nhiệm vụ cải 
cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Tăng 
cường công tác củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

4. v ề  quốc phòng, an ninh:
Tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn. 

Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai tổ chức hoạt động Hội 
đồng Giáo dục quốc phòng an ninh các xã, phường; tổ chức huy động, huấn 
luyện, bàn giao lực lượng dự bị động viên theo kế hoạch; phúc tra, kiện toàn Đại 
đội dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp của thành phố theo Nghị định 
25/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng 
bào DTTS, an ninh tôn giáo<42). Thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn 
không đê người đông bào DTTS vượt biên trái phép ra nước ngoài; ngăn chặn 
kịp thời không để xảy ra tình trạng tái hoạt động của tà đạo Hà mòn; ngăn chặn 
hoạt động phục hồi của tổ chức Fulrô và hoạt động móc nối, phát triển lực lượng 
của tô chức phản động, khủng bố Việt Tân. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu 
trang các băng ổ, nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo kê, đòi nợ thuê 
trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm 
pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, 
xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lấn chiếm hành lang an 
toàn giao thông đường bộ.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 
10 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố 
K onT um ./.T ^

Nơi nhận:
- ƯBND tỉnh (B/c);
- Sở KH&ĐT tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy (B/c);
- TT HĐND thành phố (B/c);
- Lãnh đạo UBND TP;
- ƯBMTTQVN và các đoàn thể;
- Các đơn vị phòj}grJ5àn, xã, phường;
- Lưu:

42 Tiếp tục nấm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị tại khu vực Cty TNHH MTV cao su Kon Tum thanh lý tái 
canh vườn cây cao su tại phường Ngô Mây, xã Ngok Bay, xã la Chim; tình hình lấn chiếm đất đai tại khu vực tổ 
3 phường Ngô Mây; tiếp tục tuyên truyền vận động, nắm tình hình, đảm bảo ANTT tại làng Plei Sar, xã la Chim.
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 01
THẢNH PHÓ KON TUM

BÁO CÁO THựC HIỆN THƯ NSNN ĐẾN 15 THÁNG 10 NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo C-UBND ngà^Ểtháng 10 năm 2017 của ƯBND thành phố Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội d u n g  thu

D ự  to á n  n ă m  2 0 1 7  t ìn h DT 2017 
NS TP 
hưởng

D ự  t o á n  n ă m  2 0 1 7  T P  g ia o H T  7 0 1  7 Thực hiện trong tháng đến 15.10

NS TP 
hưởng

Lũy kế thực hiện

NSTP
hường

So sánh

T ổ n g
Ẩ

SÔ

Trong đó
T ổ n g

SỐ

Trong đó
u  I XUI /

NSTP
hường

Tổng
SỐ

Trong đó Tổng
SỐ

Trong đỏ
T H /D T

tinh
T H /D T
H Đ N D

C C T  
thu /D T  

tình

c c  th u i  
thu /D T  
H Đ N D

C ụ c

t h u ế  th u

C h i c ụ c  

t h u ể

C ụ c

t h u ế  thu

C h i c ụ c  

th u ế

C ụ c

t h u ế  th u

C h i c ụ c  

th u ế

C ụ c

t h u e  th u

C h i c ụ c  

t h u ế
A B 1-2+3 2 3 4 5-6+7 6 7 8 9-10+11 10 11 12 13 14 15 16 17-13/1 18-13/5 19-15/3 20-15/7
* D ự  TOÁN THU NSNN 1.242.080 977.270 264.810 334.679 1.275.756 977.270 298.486 368.125 43.324 34.878 8.446 8.292 1.144.991 964.023 180.968 236.775 92,2 89,7 68,3 60,6
A Thu NSNN trên địa bàn (I+1I) 1214.970 953.560 261.410 331.279 1.218.470 953.560 264.910 334.549 43.324 34.878 8.446 8.292 1.144.982 964.023 180.959 236.766 94,2 94,0 69,2 68,3
I Thu nội địa 1.204.970 943.560 261.410 331.279 1.208.470 943.560 264910 334.549 40.583 32137 8.446 8.292 1.084.011 903.051 180.959 236.766 90,0 89,7 69,2 68,3

Trừ tiền đat 1.134.970 903.560 231.410 307.279 1.138.470 903.560 234.910 310.549 36.998 31.670 5.328 5.423 1.018.032 872.256 145.775 204.788 89,7 89,4 63,0 62,1
1 Thu từXNQD 525.690 525.490 200 27.097 525.690 525.490 200 27.097 17.553 17.521 32 53 590.336 589.990 346 30.801 112,3 112,3 173,0 173,0

1 .1 Thuế GTGT 259.523 259.323 200 25.952 259 523 259.323 2 0 0 25.952 251 219 32 25 293.822 293 586 236 29.383 113,2 113,2 118,0 118,0
12 Thuế TNDN 8.914 8.914 891 8.914 8.914 891 1 1 2 1 1 2 11 12.520 12.424 96 1.192 140,5 140,5
1.3 Thuế tài nguyên 257.253 257.253 - 253 257.253 257.253 - 253 17.189 17.189 - 16 283.994 283980 14 226 110,4 110,4
+ Thuế tài nguyên nước 257 000 257 000 257.000 257.000 17.173 17.173 283.754 283.754 - - 110,4 110,4
+ Thuế tài nguyên khác 253 253 253 253 253 253 16 16 16 240 226 14 226 95,0 95,0
2 Thu từ DN có vốn ĐTNN - - - - - - - - - - - - 504 504 - 50

2 .1 Thuế GTGT - - - - - 217 217 - 2 2

2 . 2 Thuê TNDN - - - - - 287 287 - 29
2.3 Thuế môn bài - - - - - - -

2.4 Thuê đất - - - - - - -

3 Thu từ TP kinh tế NQD 219.635 82.535 137.100 155.204 219.635 82.535 137.100 155.204 2.445 408 2.037 1.778 115.235 41.620 73.615 81.746 52,5 52,5 53,7 53,7
3.1 Thuế GTGT 197.083 73.783 123.300 137.958 197.083 73.783 123.300 137.958 2.070 255 1.815 1.449 97.299 32.158 65.141 68.109 49,4 49,4 52,8 52,8
3.2 Thuế TNDN 17.687 8.387 9.300 12.381 17.687 8.387 9.300 12.381 153 49 104 107 14.124 8.279 5.845 9.887 79,9 79,9 62,8 62,8
33 Thuế tiêu thụ đặc biệt 965 65 900 965 965 65 900 965 114 104 10 114 1.242 601 641 1.236 128,7 128,7 71,2 71,2
3 4 Thuế tài nguyên 3.900 300 3.600 3.900 3.900 300 3.600 3.900 108 - 108 108 2.570 582 1.988 2.514 65,9 65,9 55,2 55,2

Trong đó: + TN nước - - - - - - -
+ Tài ngnyên khoáng sản, cát, sỏi - - - - - - - - - -

+ Thuế tài nguyên khác 3.900 300 3.600 3.900 3.900 300 3.600 3.900 ĨÕ8~ - 108 108 2.570 582 1.988 2.514 65,9 65,9 55,2 55,2
4 Lệ phí trưóc bạ 43.950 450 43.500 43.950 43.950 450 43.500 43.950 1.077 - 1.077 1.077 21.547 - 21.547 21.547 49,0 49,0 49,5 49,5
5 Thuế sử dụng đất NN 370 370 370 620 620 620 3 - 3 3 297 - 297 297 80,2 47,8 80,2 47,8
6 Thuế nhà đất (Thuế SD đất phi N 2.220 2.220 2.220 3.770 3.770 3.770 177 - 177 177 2.403 - 2.403 2.403 108,2 63,7 108,2 63,7
7 Tiền sử dụng đất 70.000 40.000 30.000 24.000 70.000 40.000 30.000 24.000 3.586 468 3.118 2.868 65.979 30.795 35.184 31.978 94,3 94,3 117,3 117,3
+ Từ khai thác dự án 40.000 40.000 40.000 40.000 - - - - - - - -
+ Từ nguồn sử dụng đất khác 30.000 30.000 24.000 30.000 30.000 24.000 3.586 468 3.118 2.868 65.979 30.795 35.184 31.978 219,9 219,9 117,3 117,3
8 Tiền bán nhà SHNN 200 200 200 200 22 22 202 202 - - 101,1 101,1
9 Thu tiền cho thuê đất 12.360 11.660 700 9.888 12.960 11.660 1.300 10.368 149 120 29 119 5.371 4.185 1.186 4.295 43,5 41,4 169,4 91,2
10 Thuế thu nhập cá nhân 48.100 24.100 24.000 43.290 49200 24.100 25.100 44.280 1.274 222 1.052 1.146 45.453 22.964 22.489 40.908 94,5 92,4 93,7 89,6
11 Thu phí và lệ phí 25.770 12.610 13.160 14.750 25.770 12.610 13.160 14.750 1.097 589 508 819 25.574 12.047 13.527 14.966 99,2 99,2 102,8 102,8
* Phí trung ương 3.250 3.240 10 3250 3.240 1 0 23 23 4.870 4.870 - - 149,8 149,8 - -
* Phí địa phương 22.520 9.370 13.150 14.750 22520 9370 13.150 14.750 1.074 566 508 819 20.704 7.177 13.527 14.966 91,9 91,9 102,9 102,9

+ Phi môi trường 2.860 60 2.800 2.860 2.860 60 2.800 2.860 249 207 42 249 1.824 285 1.539 1.539 63,8 63,8 55,0 55,0
+ Lệ phi môn bài 4.900 1.540 3.360 4.900 4 900 1.540 3.360 4.900 20 20 20 3.532 - 3.532 3.532 72,1 72,1 105,1 105,1
+ Các khoản phỉ còn lại 14760 7.770 6.990 6.990 14.760 7.770 6.990 6 990 805 359 446 550 15.348 6.892 8.456 9.895 104,0 104,0 121,0 121,0

12 Thu thuế bảo vệ môi trường 138.000 138.000 - 138.000 138 000 - 10.579 10.579 - 114.152 114152 - . 82,7 82,7
13 Thu cấp quyển khai thác khoáng! 7100 5700 1.400 6.650 7.100 5.700 1.400 6.650 - - 3.334 2.057 1.277 3.334 47,0 47,0 91,2 91,2

Thu quyển khai thác KS cùa TW 450 450 450 450 - - - - - - -
14 Thu khác ngân sách 39.615 32.815 6.800 1.900 39.615 32.815 6.800 1.900 818 560 258 96 36.998 29.123 7.875 3.063 93,4 93,4 115,8 115,8

14.1 Thu phạt VPHC 21.780 16.760 5.020 120 21.780 16.760 5.020 120 694 437 258 10 16.084 8.370 7714 452 73,8 73 8̂ 153,7 153,7



Lũy kế thực hiệnDự toán năm 2017 tĩnh Dự toán năm 2017 TP giao Thực hiện trong tháng đến 15.10DT2017 
NS TP 
hiròng số

DT2017 
NS TP 
hưòiig

Trong đó Trong đó CCT 
thu /DT 

tình

cc thuế
thu /DT 
HĐND

Nội dung thu TH/DT
tình

20-15/7

Thu phạt vỉ phạm ATGT 10.520
Do cơ quan TW thu
Do cơ quan đja phương thu
Thu phạt VPHC khác

Do cơ quan địa phương thu

Các khoản thu tại xã

ThũeXNK và VAT hàngNK
Thuế XNK và TTĐB hàng NK 10.000
Thuế VAT hàng nhập khẩu 60.314
Thu quản lý qua ngần sách 27.110 3.400

12.110
30.000

Thu huy động, đỏng góp

0,0 0,0

Ghi thu, ghi chi viện trợ 15.000 15.000 15.000 15.000
Thu NS địa phương 569.249 569.249 569.249 602.695 602.695 602.695 18.620 18.620 18.620 493.125 493.125 493.125
Thu cân đối ngân sách 530.121 530.121 530.121 533.391 533.391 533.391 18.222 18.222 18.222 441.902 441.902 441.902 82,8 83,4 82,8
Thu trên địa bàn ĐP hưởng 331.279 331.279 331.279 334.549 334.549 334.549 8.292 8.292 8.292 236.766 236.766 236.766
Trong đỏ: + NS thảnh phố 309.328 309.328 309.328 6.918 6.918 6.918 212.069 212.069 212.069
+ Ngân sách xã, phường 25.221 25.221 25.221 1.374 1.374 1.374 24.698 24.698 24.698
Thu bô sung cân đồi 198.842 198.842 198.842 198.842 198.842 198.842 9.930 9.930 9.930 192.200 192.200 192.200
Thu chuyên nguồn 9.753 9.753 9.753
Thu từ cáp dưởi nộp lên 
Thu bô sung có mục tiêu

3.183 3.183 3.183
35.728 35.728 35.728 35.728 35.728 35.728 398 398 398 51.214 51.214 51.214 143,3 143,3 143,3 143,3

Bô sung cỏ mục tiêu từ NS tình 35.728 35.728 35.728 35.728 35.728 35.728 398 51.214 51.214 51.214 143,3 143,3 143,3 143,3
Nguôn cân đôi ngân sách tinh 
Nguôn thu xô sô kiên thiêt

32.598 32.598 32.598 32.598 32.598 32.598 51.214 51.214 51.214 157,1 157,1 157,1 157,1
3.130 3.130 3.130 3.130 3.130 3.130

Bố sung có mục tiêu từ NS TW
Ghi chi quản lý qua NSNN 3.400 3.400 3.400 33.576 33.576 33.576



BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo sỐ:ẾÚỈT /BC-ƯBND, ngàỵyế* thángyY năm 2017 của ƯBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số: 02

Nội dung
Dự toán 

tinh giao 
2017

Chuyển
nguồn

2016 sang
2017 (gồm 

cả xã,
phường)

Dự toán 
HĐND 

huyện, TP 
giao 2017

Trong đó

Thực hiện 
tháng 

10/2017
Lũy kế

So sánh TH

Dự toán 
chi cân đối 
NS huyện

Dự toán 
bổ sung 
mục tiêu 

NS cấp tỉnh

Dự toán 
bổ sung 
mục tiêu 

NS Trung 
ương

Dự toán 
tỉnh giao

Dự toán 
HĐND 

huyện, TP 
giao

1 2 3 4 5 5a 5b 5c 6 7 8=7/3*100 9=7/5*100

Tổng cộng (A+B+C) 569.249 29.423 602.695 566.967 35.728 - 34.707 467.258 82,1 77,5
A Chi cân đối ngân sách cấp huyện 565.849 29.225 569.119 533.391 35.728 - 34.707 465.846 82,3 81,9
I Chi đầu tư phát triến 73.729 10.967 73.729 39.840 33.889 - 2.456 59.550 80,8 80,8
1 ChiXDCB vốn trong nước 15.840 78 15.840 15.840 - - 20 15.392 97,2 97,2
2 Chi từ nguồn thu sử dụng đât 24.000 4.191 24.000 24.000 - - 2.263 13.099 54,6 54,6

2.1 Đầu tư cơ sở hạ tầng 24.000 4.191 21.580 24.000 - -
22 10% chi quản lý đầt đai - 2.420 - -

3

Phân cấp đầu tư các CT GD (lồng ghép thực hiện 
CTMTQG XD NTM) 3.400 . 3.400 3.400

3.270 96,2 96,2

4 Nguồn vốn thực hiện CTNTM 3.226 - 816 - -
5 Nguồn vay kiên cố hóa kênh mương 782 - - -
4 Nguồn đầu tư vùng kinh tế động lực 20.000 224 20.000 20.000 18.395 92,0 92,0
5 Phân cấp hỗ trợ, bồ sung khác 7.359 7.359 7.359 41 4.669 63,4 63,4
8 Nguồn hỗ trợ các công trình trường học 136 - - -
9 Hỗ trợ bồi thường vòng xoay phía Bắc cầu ĐăkBla 1 - - -

10 Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ 10% tiền sử dụng đất 1.825 - - -
12 Hỗ trợ thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg 40 - - -
13 Xây dựng cổng chào phía nam và đông thành phố 37 - 37 - -

14
Nguồn khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn 
thành phố 23 - -

15 Nguồn xổ số kiến thiết 3.130 405 3.130 3.130 3.515 112,3 112,3

15 Nguồn hỗ trợ có mục tiêu, khắc phục bão lũ 132 357

II Chi thường xuyên 481.520 17.959 482.637 480.798 1.839 - 32.251 403.085 83,7 83,5

1 Chi giáo dục và đào tạo 272.384 783 272.384 272.384 - - 19.461 214.088 78,6 78,6
* Chi sự nghiệp giáo dục 270.875 783 270.875 270.875 19.392 213.436 78,8 78,8
* Chi sự nghiệp đào tạo 1.509 1.509 1.509 69 652 43,2 43,2



Dự toán 
HĐND 

huyện, TP 
giao 2017

Dự toán Thực hiện 
tháng 

10/2017

Dự toán 
tỉnh giao

Dự toán 
bồ sung 
mục tiêu

Dự toán 
chi cân đối 
NS huyện

Nội dung HĐND

phường)

Chi sự nghiệp môi trường

93.007

Chi trợ giá, trợ cước
Sự nghiệp Khoa học và công nghệ
Sự nghiệp Y tê (Mua BHYT đôi tượng)

- CTMTQG giảm nghèo bên vững
- CTMTQG XD NTM
Chi thường xuyên
- CTMTQG GD & Đào tạo
- CTMTQG Giảm nghèo
- CTMTQG XD NTM

3.212

- 50% tăng thu DT TP so DT tỉnh 2017 cân đôi lương 1.635 1.635

Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách

Đầu tư (Ghi thu ghi chi tiền khai thác quỹ đất 
ỉ từ dự án)

33.576 33.576

30.000
30.000

3.576 3.576
3.576 3.576

Thường xuyên
1 Học phí

129.1
138,9

Chi nộp ngân sách câp trên
Chi dự phòng
Nguỗn cân đôi tiên iưo*ng

Chi CTMTQG
1 Chi đâu tư phát triên

3.400

3.400
3.400

10.600
1.635 1.635

1.412

11.118

Ghi chú: Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín hết nhiệm vụ chi theo KLKT 2015: 28.700.000 đồng; Xã nộp lên: vốn vây kiên cố hóa kênh mương:3.183.065.806 đồng. 

- STC đã trừ bổ sung cân đối kinh phí vay kiên côc hóa kênh mương theo KH từ nguồn phân cấp: 6.641,6 trđ



Biểu số 3
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÓN ĐẢU T ư  PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số:fcíĩ /BC-ƯBND, ngờyJẾ thá 2017 của ƯBND thành phổ Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng.

STT Nguồn vốn
K e hoạch  
năm  2017

Thực hiện  
đến ngày  
15/10/2017

Đ ạt tỷ lệ
%

A B 1 2 3=2/1%
TỔNG SÓ: 205.107 83.703 40,8

A CHI TẠI NGÂN SÁCH TỈNH 69.232 12.422 17,9

I Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại QĐ 40/2015/QĐ-TTg 9.665 207 2,1
1 Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, Tp Kon Tum 9.500 98 1,0

2 Đường vào nhà tang lễ tính Kon Tum 165 109 66,2

n Nguồn CTMT - NSTW: Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế,..., cụm công nghiệp... 1.000 484 48,4

1 CBĐT: Cụm cồng nghiệp Thanh Trung 2 1.000 483,5 48,4
r a Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2014 hỗ trợ 58.271 11.436 19,6

1 DA Kè chống sạt lở sống Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đồn và Kon Rờ Bàng, 
TP Kon Tum.

58.271 11.436 19,6

IV Nguồn vốn ứng NS tỉnh 296 296 100,0

1 Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng (Cp bồi thường) 296 296 100,0

B CHI TẠI NGÂN SÁCH THÀNH PHÓ 135.875 71.281 52,5

I NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NSTP 35.018 28.491 81,4

1 Phân cấp theo tiêu chí quy định tại NQ số 24/2015/NQ-HĐND 15.898 15.392 96,8

Kế hoạch năm 2017 15.840 15.372
Chuyển nguồn năm 2016 sang 2017 58 20 34,'7^

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất (chỉ tính vốn phân bổ cho công trình tại TP) 19.120 13.099 68,

Ké hoạch năm 2017 15.100 10.192
Chuyển nguồn năm 2016 sang 2017 4.020 2.907

n NGUỒN PHÂN CẤP HỎ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 45.858 31.048 m *
ELI Phân cấp đầu tư vùng kỉnh tế động lực 20.174 18.345 90,9

Kế hoạch năm 2017 20.000 18.242 91,2

Chuyển nguồn năm 2016 sang 2017 174 103 59,2

IL2 Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục Gồng ghép thực hiện Chương 
trình MTOG xâv dung nông thôn mói)

3.400 3.270 96,2

n.3 Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác 7.359 4.669,0 63,4

n.4 Nguồn thu xể số kiến thiết 3.130 3.110 99,4

H.5 Hỗ trợ xây dựng cổng chào phía nam và đông thành phố (chuyển nguồn) 37 37 100,0

I Ĩ.6 Nguồn dự phòng NS Tỉnh hỗ trợ khắc phục bão ỉữ 2015 (chuyển nguồn) 23 0,0

n.7 NGUỒN TW BỐ SUNG THựC HIỆN CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN 
VỮNG ÍCT 135)

1.512 0,0 0,0

II.8 Nguồn NSTW thực hiện CTMTQG Nông thôn mói 6.600 445,0 6,7

n .9 Nguồn kinh phí khen thưởng NTM - NSTW 1.000 0,0

IL10 Nguồn vốn vay tín dụng thực hiện CTMTQG nông thôn mói năm 2014, 
2015 (chuyển nguồn) bố trí cho xã la Chim và Hòa Bình

1.822 816 44,8

11.11 Nguồn hỗ trợ có MT (khắc phục bão lữ) 800 357 44,6

r a NGUỒN D ự  ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT ĐÀU TƯ CSHT 55.000 11.741 21,3



* G hi chủ:

A
1

2

3

B

1
1
2

II 

1 
2

3

4

5

6 

7

III

Vê nguôn vôn chi tại ngân sách Tỉnh:
Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chỉ quy định tại QĐ 40/2015/QĐ-TTg: Giải ngân đạt thấp do (Dự án: Công viên 
khu vực đường Trưong Quang Trọng đang trong giai đoạn điều chinh dự án sau khi Tỉnh thống nhất nội dung điều
chỉnh, hiện đang trình phê duyệt dự án (điều chỉnh). Công trình: Đường vào nhà tang lễ tỉnh Kon Tum thừa vốn do 
nội dung chí.
Nguồn CTMT - NSTW: Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế,..., cụm công nghiệp: thực hiện các nhiệm vụ Chuẩn bị đ
r s , r v ,  » A m t  T U o m V» o  n á «  « 0 , 7  t o m

Nguồn CTMT - NSTW: Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế,..., cụm công nghiệp: thực hiện các nhiệm vụ Chuẩn bị đầu 
Cụm công nghiệp Thanh Trung 2. Đen nay tạm dừng.
Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2014 hỗ trợ: thực hiện DA Kè chống sạt lở sống Đăk Bla đoạn qua làng Plei 
Đôn và Kon Rờ Bàng, TP Kon Tum: đang thực hiện điều chỉnh dự án. 
về nguồn vốn chi tại ngân sách Thành phố:

Nguồn trong cân đối NSTP:1 l t u u n  «.* v a v r i  í  .  M. M. .

Phân cấp theo tiêu chỉ quy định tại NQ sỗ 24/2015/NQ-HĐND: Đã giải ngân gần hết nguồn vốn.

Nguôn thu tiên sử dụng đât: Các công trình khởi công mởi đang thực hiện, mởi giải ngân một phân
ít- ỉ ẵSSk RỈlíSâ

Nguồn phân cấp có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh:

Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực: Còn các công trình chuẩn bị đầu tư chưa giải

Phân câp hô trợ, bô sung khác: Các công trình khởi công mới đang triên khai, mới giải ngân một phân kê hoạch. 

Nguồn thu xổ số kiến thiết: Các công trình chuẩn bị đầu tư chưa giải ngân. .

Nguồn TW bổ sung thực hiệnCTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2016: Đang triển khai thi công, chưa giải ng

Nguồn NSTW thực hiện CTMTQG Nông thôn mới: KH vốn được tỉnh giao ngày 02/6/2017, đã phân bổ chi tiết 
cho các công trình. Hiện các xã đang triển khai thực hiện thi công.

Nguồn kinh phí khen thưởng NTM (cho xã Đoàn Kết): ngày 21/9/2017, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 
942/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn xã Đoàn Kết, thành phố Kc
nr_____m :í ____________ I  T D \ m  r\~xJ vi* *________ u . » :  4-ù._____________u:z___ u_____4.:* iu —Tum. Hiện nav, ƯBND xã Đoàn Kêt đang triên khai thực hiện các bước tiêp theo.

Nguồn các DA khai thác quỹ đất đầu tư CSHT: Đă giải ngân 11.741 triệr đồng, Nhưng chưa thực hiện ghi 
chi vào ngân sách, vì thường được ghi thu - ghi chi vào cuối năm.



BIỂU TỎNG HỢP MỘT SÓ CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số: (ộỊìT í /BC-ƯBND, ngàyỊl^ tháng ị̂ ịn ă m  2017 của ƯBND thành phố Kon Turn)

Biêu sô 4

SỐ
TT

Chỉ tiêu ĐVT
KH Tỉnh 
giao 2017

K H T P
2017

Thực hiện 
đến tháng 

10/2017

So sánh 
TH /K H  
(% )K H  

Tỉnh giao

So sánh 
TH/KH  
(% )KH  
Thành 

nhố 2 Ìao
A B c 1 2 3 4=3/1 5=3/2
A VAN H O A -X A  HỘI
1 Dân Số
a Dân số trung bình người 166.100 166.100 0,0 0,0

Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 1,13 0,0
2 Giáo dục

Tống số h/s có mặt đầu năm (TP quản lý) H/s 35.600 35.600 35.899 100,8 100,8
- Mầm non H/s 9 900 9900 9.931 1003 1003

+ Nhà trẻ H/s 1 300 1.300 1 306 1005 1005
+ Mẩu giáo H/s 8600 8.600 8.625 100,3 1003

- Tiểu học H/s 16.050 16050 16209 101 0 101,0
- THCS H/s 9.650 9.650 9.759 101 1 101,1

B SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP:
Tổng Diện tích gieo trồng ha 22.836 22.980 23.049 100,9 100,3

I Diện tích cây hàng năm ha 11.696 11.766 12.115 103,6 1030
- Vụ Đông - Xuân ha 3.351 3 403 3 720 . 1110 1093
-V ụ  Mùa ha 8.345 8.363 8.395 1006 1004

1 Cây lương thực ha 4015 4.015 4.400 1096 109,6
* SLLT cây có hạt tấn 18.824 18.824 7 406 393 39,3
- Thóc tấn 12542 12542 6.689 533 53,3
a Lúa cả năm ha 2.550 2.550 2.977 116,7 116 7

Năng suất tạ/ha 49 49 23 45,7 45,7
Sản lượng tấn 12.542 12.542 6.689 53,3 53̂ 5
- Lúa đỏng xuân ha 870 870 1.309 1505 1 5 ổ

Năng suất tạ/ha 51 51 51 1004 ioè?$
Sản lượng tấn 4.432 4.432 6.689 1509 ________
- Lúa mùa ha 1.680 1.680 1668 993

Năng suất tạ/ha 48 48 0,0 00
Sản lượng tấn 8.110 8.110 0,0 0,0

+ Lúa ruộng ha 1.600 1.600 1.589 99,3 99,3
Năng suất tạ/ha 50 51 00 00
Sản lượng tấn 8.000 8.000 0,0 00

+ Lúa rẫy ha 80 80 79 988 988
Năng suất tạ/ha 14 14 00 00
Sản lượng tấn 110 110 0,0 00

b Ngô ha 1.465 1.465 1.423 97,1 971

Năng suất tạ/ha 43 43 0,0 0,0
Sản lượng tấn 6.282 6.282 717 11,4 11,4
- Ngô Đông - Xuân ha 265 265 258 97,4 97,4

Năng suất tạ/ha 30 30 28 94,2 942
Sản lượng tấn 782 782 717 91,7 91,7
- Ngỏ Vụ mùa ha 1.200 1.200 1.165 97 1 97,1

Năng suất tạ/ha 46 46 00 00
Sản lượng tấn 5.500 5.500 00 00

1



iế ia i

SỐ
TT Chỉ tiêu ĐVT

KHTỈnh  
giao 2017

K H T P
2017

Thực hiện 
đen tháng 

10/2017 (% )K Hrr!•> 1 • 1  nanh Tỉnh giao V .
nhô giao

A B c ỉ 2 3 4=3/1
2 Cây chất bột lấy củ ha 5.200 5.200 5.186 99,7 99,7
a Cây sắn ha 5.200 5.200 5.186 99,7 99,7

Năng suất tạ/ha 168 168 0,0 0,0
Sản lượng tấn 87.355 87.355 0,0 0,0
- Vụ Đông - Xuân ha 200 200 200 100 0 100,0
- Vụ Mùa ha 5.000 5.000 4.986 99 7 99,7

b Khoai lang ha - - 23
3 Cây thực phẩm ha 930 930 958 103,0 103,0
a Rau các loại ha 770 770 808 104 9 1049

-V ụ  Đông - Xuân 405 405 401 99 0 99 0
- Vụ Mùa 365 365 407 1115 111,5

b Đậu các loại ha 160 160 150 93,8 93,8
- Vụ Đông - Xuân 60 60 52 86,7 86,7
- Vụ Mùa 100 100 98 98,0 98,0

4 Cây công nghiệp hảng năm ha 1.551 1.551 1.445 93,2 93,2
- Mía tổng số ha 1.551 1.551 1.445 93,2 93,2
- Lạc ha - [Ị; ' • 1 1' -
+  Vụ Đông - Xuân - -
+ Vụ Mùa - -

5 Hoa và cây cảnh ha - 55 58 105,5
- Vụ Đông - Xuân - 37 40 108,1
- Vụ Mùa - 18 18 1000

6 Cây hàng năm khác ha - 15 15 100,0
- Vụ Đông - Xuân - 15 15 100,0
- Vụ Mùa - 30

II Cây lâu năm ha 11.140 11.214 10.964 98,4 97,8
1 Cây công nghiệp ha 10.536 10.536 10.343 98,2 98,2
a Cà phê tổng số ha 732 732 742 101,4 101,4
b Cao su tổng số ha 9.804 <9.804 9.601 97,9 97,9
2 Cây ăn quả, cây lâu năm khác ha 604 678 621 102,8 91,6
c CHĂN NUÔI 379.300 381.900 375.861 99,1 98,4
1 Tổng đàn gia súc 59.300 6 1.900 58.751 99,1 94,9
a Tổng đàn trâu con 500 500 496 99 2 99,2
b Tổng đàn bò con 16.800 1!9.400 17.750 105,7 91,5
c Tồng đán heo con 42000 42.000 40.505 96,4 96,4
2 Tồng đản gia cằm con 320000 320.000 317.110 99,1 99,1
D LĨNH Vực TÀI CHÍNH - ĐẰU T Ư
1 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ữ.đ ][.242.080 1.275.756 1.144.991 92,2 89,7
2 Thu ngân sách địa phương fr.đ 569.249 602.695 493.125 86,6 81,8
3 Chi ngân sách địa phương tr.đ 569.249 602.695 — 467.258 82,1 77,5


